
    UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 GPSL-BH 2 2-1 NQBAO
ĐTNGUYET P10 1 - 3

TH2

2 Thực vật dược 2-1 TLQTRINH P6 1 - 3
TH1 P9 1 - 3

TH2 P7 1 - 3
TH3

3 Hoá phân tích 1-2 TPNPHUONG P6
Cô Chi

5 - 7
TL7

P5
Cô Chi

5 - 7
TL8

4 Tiếng Anh 2-2 PMHIEN P10 1 - 3
TH8 P9 5 - 7

TH9 P7 5 - 7
TH10 P4 1 - 3

TH11

5 Dược lý 1 2-3 TTTLAN PTH Dược 1
Thầy Triều

5 - 7
TH26

6 Tin học 1-2 NTKTHAO
PHLOC

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 10A

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

LỊCH GIẢNG DẠY KHOA Y - DƯỢC (TUẦN 07 HKII NĂM HỌC 2024 - 2025)

CHỦ NHẬT

24/03/2025

        Tuần 07 - Học kỳ II - Năm học: 2024 - 2025 (Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025 ) 

T
T MÔN HỌC GIẢNG

 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

25/03/2025 26/03/2025 27/03/2025 28/03/2025 29/03/2025 30/03/2025



1 GPSL-BH 2 2-1 NQBAO
ĐTNGUYET P10 1 - 3

TH1 P10 5 - 7
TH2

2 Thực vật dược 2-1 TLQTRINH

3 Hoá phân tích 1-2 NTLCHI P9
Cô Chi

5 - 7
TL7

4 Tiếng Anh 2-2 PMHIEN P9 5 - 7
TH10 P10 1 - 3

TH11

5 Dược lý 1 2-3 TTTLAN

6 Tin học 1-2 NTKTHAO
PHLOC

Phòng 
máy

5 - 8
TH9 Phòng máy 1 - 4

TH10

7 Chính trị (ghép 
ĐD14) 5 - 0 NTTTRANG P5 1 - 4

LT7 P5 1 - 4
LT8

1 GPSL-BH 2 2-1 NQBAO
ĐTNGUYET P10 5 - 7

TH1 P10 5 - 7
TH2

2 Thực vật dược 2-1 TLQTRINH

3 Hoá phân tích 1-2 NTLCHI P6
Cô Phương

5 - 7
TL7

P5
Cô Phương

5 - 7
TL8

4 Tiếng Anh 2-2 PMHIEN P9 1 - 3
TH9 P6 5 - 7

TH10

5 Dược lý 1 2-3 TTTLAN PTH Dược 1
Thầy Triều

1 - 3
TH22

6 Tin học 1-2 TTUYEN Phòng máy 1 - 4
LT11

7 Chính trị (ghép 
ĐD14) 5 - 0 NTTTRANG P5 1 - 4

LT7 P5 1 - 4
LT8

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 10C

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 10B

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ



1 KT Marketing 
Dược 1-3 NDTHA P10

Cô Hà
1 - 3
TL7

2 Sử dụng thuốc 1 2-1 NDTHA
TTTLAN

P4
Cô Hà

1 - 4
LT1

P6
Cô Lan

5 - 8
LT2

3 Dược lâm sàng 2-1,5 NTTLINH
TTTNHI

PTH Dược 
1

Cô Linh

1 - 3
TL7

PTH Dược 1
Cô Nhi

1 - 3
TL8

4

Bào chế - sinh 
dược học - Kiểm 
nghiệm và bảo 
quản thuốc II

2-1,5 NTKTAN
CTTHUONG

PTH 
Dược 1+4
Cô Diệp
Cô Nhi

5 - 7
TH1

5 Pháp luật 2-0 TLQTRINH

1 KT Marketing 
Dược 1-3 NDTHA P6

Cô Hà
5 - 7
TL7

P6
Cô Lan

1 - 3
TL8

2 Sử dụng thuốc 1 2-1 NTTLINH P4
Cô Hà

1 - 4
LT1

P6
Cô Lan

5 - 8
LT2

3 Dược lâm sàng 2-1,5 NTTLINH
TTTNHI

P6
Cô Nhi

1 - 3
TL7

PTH Dược 1
Cô Linh

1 - 3
TL8

4

Bào chế - sinh 
dược học - Kiểm 
nghiệm và bảo 
quản thuốc II

2-1,5 NTDIEP
CTTHUONG

PTH Dược 
2+4

Cô Hương
Cô Diệp

5 - 7
TH1

PTH Dược 
2+4

Cô Tân
Cô Nhi

5 - 7
TH2

5 Pháp luật 2-0 TLQTRINH

6 Tin học (học ghép 
D10C ) TTUYEN Phòng máy 1 - 4

LT11

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9A

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9B

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ



1 KT Marketing 
Dược 1-3 NDTHA P4

Cô Hà
1 - 3
TL7

HT2
Cô Hà

5 - 7
TL8

P4
Cô Hà

1 - 3
TL9

2 Sử dụng thuốc 1 2-1 NDTHA P4
Cô Lan

5 - 8
LT3

P4
Cô Lan

1 - 4
LT4

3 Dược lâm sàng 2-1,5 NTTLINH
TTTNHI

PTH 
Dược 1
Cô Tân

9 - 11
TH6

4

Bào chế - sinh 
dược học - Kiểm 
nghiệm và bảo 
quản thuốc II

2-1,5 NTKTAN
CTTHUONG

PTH 
Dược 2+4
Cô Hương
Cô Diệp

1 - 4
TH1

PTH Dược 
1+4

Cô Tân
Cô Nhi

5 - 7
TH2

5 Pháp luật 2-0 TLQTRINH

6

Tiếng Anh 1
(SV nhập học trễ, 
ghép Tiếng Anh 
CĐ Dược 10A)

PMHIEN P9 1 - 3
TH9 P6 5 - 7

TH10

1 Đảm bảo chất 
lượng thuốc 2-1 NTDIEP

2
Kỹ năng giao tiếp 
bán hàng dược 
phẩm

1-2 NNTRIEU PTH Dược 
1

5 - 7
TH12 P7 5 - 7

TL13 PTH Dược 1 1 - 3
TL14 

3 Tiếng Anh chuyên 
ngành 1-2 NTTLINH

HT2
Cô Uyên 

Thi

1 - 3
TH8

HT2
Cô Uyên Thi

1 - 3
TH9

4 Giáo dục thể chất
(ghép 14A) 0-2 NĐNGUYEN Sân trường 5 - 8

B5

5 Sử dụng thuốc 1 
(ghép D9A) 2-1 NDTHA P10

Cô Hà
1 - 3
TL7

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9C

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8A

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ



1 Đảm bảo chất 
lượng thuốc 2-1 NTDIEP

2
Kỹ năng giao tiếp 
bán hàng dược 
phẩm

1-2 NNTRIEU P9 1 - 3
TL12 HT2 1 - 3

TL13 P6 5 - 7
TL14 P9 5 - 7

TL15

3 Tiếng Anh chuyên 
ngành 1-2 NTTLINH HT2

Cô Uyên Thi
1 - 3
TH8

HT2
Cô Uyên Thi

1 - 3
TH9

1 Đảm bảo chất 
lượng thuốc 2-1 NTKTAN

2
Kỹ năng giao tiếp 
bán hàng dược 
phẩm

1-2 CTTHUONG HT2
Cô Tân

5 - 7
TH17

P7
Cô Tân

9 - 11
TH18

P6
Cô Tân

1 - 3
TH19

3 Tiếng Anh chuyên 
ngành 1-2 NTTLINH HT2

Cô Việt
9 - 11
TH8

HT2
Cô Việt

9 - 11
TH9

HT2
Cô Việt

9 - 11
TH10

1
ĐBCL THUỐC 
(ghép CĐ Dược 
8C)

2-1 NTKTAN

2 Thực vật dược 
(ghép DS10A) 2-1 TLQTRINH P6 1 - 3

TH1 P9 1 - 3
TH2 P7 1 - 3

TH3

3 Sử dụng thuốc 1 
(ghép D9C) 2-1 NDTHA P4

Cô Lan
5 - 8
LT3

LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC 6 (HỌC LẠI-HỌC CẢI THIỆN)

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8B

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8C

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ



4 KT Marketing 
Dược (Ghép D9C) 1-3 NDTHA HT2

Cô Hà
5 - 7
TL7

P4
Cô Hà

5 - 7
TL8

5 Thực vật dược  
(ghép D10BC) 2-1 TLQTRINH P4 5 - 6

LT8(H)

6 Tiếng Anh chuyên 
ngành (ghép 8A) 1-2 NTTLINH

HT2
Cô Uyên 

Thi

1 - 3
TH8

HT2
Cô Uyên Thi

1 - 3
TH9

7 Hoá phần tích 
(ghép D10C) 1-2 NTLCHI P6

Cô Phương
5 - 7
TL7

P5
Cô Phương

5 - 7
TL8

1 Tiếng Anh 2-2 PMHIEN P6 1 - 3
TH18

2 Sự HTBT và 
QTPH  2-1 HPTPHUNG

ĐTNGUYET P9 1 - 3
TH3

3  Giao tiếp - GDSK 
trong TH Y khoa 1-1 ĐTNGUYET P10 5 - 7

TH7

4 MT và sức khỏe 2-0 PTPHIEN

5 KT điều dưỡng 0-2 LTHONG
NMDUNG

PK Bệnh 1
PK Bệnh 2

1 - 3
TH19          

6 Tâm lý người 
bệnh - Y đức 2-0 NVTOI

7 Lâm sàng Kỹ 
thuật điều dưỡng 0-2 LTHONG

LỚP CAO ĐẰNG Y SỸ 1A

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ



1 Tiếng Anh 2-2 PMHIEN P7 5 - 6
TH20

2 Sự HTBT và 
QTPH  2-1 HPTPHUNG

ĐTNGUYET P7 1 - 3
TH3

3  Giao tiếp - GDSK
trong TH Y khoa 1-1 ĐTNGUYET P7

Cô Diễm
5 - 7
TL4

P10
Cô Diễm

5 - 7
TL5

4 MT và sức khỏe 2-0 PTPHIEN

5 KT điều dưỡng 0-2 VĐTRAM
PTPHIEN

PK Bệnh 1
PK Bệnh 2

1 - 3
TH16

PK Bệnh 1
PK Bệnh 2

1 - 3
TH17

6 Tâm lý người 
bệnh - Y đức 2-0 NVTOI

7 Lâm sàng Kỹ 
thuật điều dưỡng 0-2

1 - 3
TH5

1 - 3
TH7

5 - 7
TH6

5 - 7
TH8

2 Sự HTBT và 
QTPH  2-1 NQBAO Thầy Bảo 9 - 12

LT6 Thầy Bảo 9 - 12
LT7 Thầy Bảo 9 - 10

LT8 (H)

3  Giao tiếp - GDSK 
trong TH Y khoa 1-1 LTKDIEM

4 MT và sức khỏe 2-0 PTPHIEN

ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ

LỚP CAO ĐẰNG Y SỸ 1B

LỚP CAO ĐẰNG Y SỸ 1C

1 Tiếng Anh 2 - 2 DQSY P7 P7



NTHLAM
Nhóm 1

LHATHI
Nhóm 2

6 Tâm lý người 
bệnh - Y đức 2-0 NVTOI

7 Lâm sàng Kỹ 
thuật điều dưỡng 0-2

1 Tin học 1-1 TTUYEN Phòng máy 5 - 7
TH4 Phòng máy 5 - 7

TH5

2 Phục hồi chức 
năng 1-0 LCQANH

3
Y học cổ truyền 
nâng cao (Môn tự 
chọn)

1-1

4 Y học cổ truyền 2-1 DQTRI P10
Cô Trí

9 - 12
LT5

P10
Cô Trí

9 - 12
LT6

P10
Cô Trí

9 - 12
LT7

P10
Cô Trí

9 - 10
LT8 (H) 

P10
Cô Trí

9 - 11
TH1

5 Thực tập lâm sàng 
bệnh viện 0-2 BV 1 - 8 BV 1 - 4

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới

5 Kỹ thuật điều 
dưỡng 0-2

LỚP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 25
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